
BỘ TÀI CHÍNH
CỤC HẢI QUAN

S622341/TB-CHQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải

quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị
định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải

quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BТС
ngày 20/4/2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm

2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 85/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 Quy

định về phân loại hàng hoá, phân tích để phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập
khẩu của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số số 1408-1/UC2026 ngày
14/8/2026 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Diana Unicharm – Bắc Ninh, mã số
thuế: 0100507058-003;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Super Absorbent Polymer

Tên gọi theo câu tạo, công dụng: SAP (Super Absorbent Polymer) có công
dụng thầm hút và giữ nước. Thành phần chính là copolymer of acrylic acid
and sodium acrylate

Ký, mã hiệu, chủng loại:
Super Absorbent Polymer
CV30W

Nhà sản xuât: CHINVISION HYGIENE

PRODUCT (JIAXING) СO., LTD

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định
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trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Copolymer of acrylic acid sodium

acrylate ≥ 94%, nước ≤6%

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: 800kg/bao, trong đó trong 1kg hàng hóa

chứa khoảng 0.94kg đồng polyme của axit acrylic và natri acrylat và 0.06kg
nước

Thông số kỹ thuật: Trạng thái/ Ngoại quan: Dạng hạt mầu trắng
Mùi: mùi nhẹ

Độ pH: 6-7

Tính dễ cháy: không phân loại vào nhóm chất rắn dễ cháy

Độ hòa tan: tan nhẹ trong nước

- Quy trình sản xuất hạt nhựa tái sinh: CV30W được sản xuất bằng quy trình

hợp liên tục trên băng tải. Trước tiên, dung dịch monome được trung hòa, sau

đó được trùng hợp liên tục trên băng tải chuyển động để tạo thành một tấm

hydrogel. Tiếp theo, hydrogel trải qua các công đoạn nghiền thô, nghiền mịn,

sấy khô, sàng phân loại và liên kết ngang bề mặt, trước khi được đóng gói
thành phẩm. Công nghệ sản xuất liên tục này giúp đảm bảo chất lượng sản

phẩm ổn định, phân bổ kích thước hạt đồng đều và khả năng hấp thụ nhất
quán.

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định

trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

Tên thương mại: Super Absorbent Polymer

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: SAP (Super Absorbent Polymer)
có công dụng thấm hút và giữ nước. Thành phần chính là copolymer of

acrylic acid and sodium acrylate
- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Cấp hạt SAP vào sản phẩm bim
bằng bộ cấp công nghiệp trong dây chuyền sản xuất nhờ đó bim có thể
thấm và giữ được chất thải của bể. Sau khi các hạt SAP trong bim hút đầy
chất thải thì tháo bim cho bé và vứt rác.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng:

Copolymer acrylic acid and sodium acrylate: ≥ 94%

Nước ≤ 6%

Thông số kỹ thuật: Trạng thái/ Ngoại quan: Dạng hạt mầu trắng

Mùi: mùi nhẹ

Độ pH: 6-7

Tính dễ cháy: không phân loại vào nhóm chất rắn dễ cháy

Độ hòa tan: tan nhẹ trong nước

Quy cách đóng gói: 800kg/bao

Quy trình sản xuất hạt nhựa tái sinh: CV30W được sản xuất bằng quy
trình hợp liên tục trên băng tải. Trước tiên, dung dịch monome được trung
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hòa, sau đó được trùng hợp liên tục trên băng tải chuyền động để tạo thành

một tấm hydrogel. Tiep theo, hydrogel trải qua các công đoạn nghiền thô,
nghiền mịn, sấy khô, sàng phân loại và liên kết ngang bề mặt, trước khi
được đóng gói thành phẩm. Công nghệ sản xuất liên tục này giúp đảm bảo

chất lượng sản phẩm ốn định, phân bổ kích thước hạt đồng đều và khả
năng hấp thụ nhất quán.
- Công dụng theo thiết kế: Sử dụng cho các sản phẩm vệ sinh dùng một lần
(Disposable hygiene products) - ví dụ như tã giấy, băng vệ sinh, tẩm lót
chống thấm.
Ký, mã hiệu, chủng loại:

Super Absorbent Polymer
CV30W

Nhà sản xuật: CHINVISION HYGIENE

PRODUCT (JIAXING) CO., LTD

thuộc nhóm 39.06 “Các polyme acrylic dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3906.90

“- Loại khác:” phân nhóm “ - - Loại khác", mã số 3906.90.99 “- - - Loại

khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kê từ ngày ban hành.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty Cổ phẩn Diana
Unicharm - Bắc Ninh biết và thực hiệnn

Nơi nhận:
Chỉ nhánh Công ty Cổ phần Diana Unicharm -

Bắc Ninh (Cụm CN Tân Chỉ, xã Tân Chi, tỉnh

Bắc Ninh);

- PCT. Nguyễn Thành Hưng (để báo cáo);

- Các Chi cục hải quan khu vực (để thực hiện);
- Chỉ cục Kiểm định hải quan;

- Cổng thông tin điện tử Hải quan (Văn phòng);
- Lưu: VT, NVTHQ-PL-Huyen (3b)

TL. CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUẾ HỌ

CPHO TRƯỞNG BAN

QUA
NCỤC HAI o

Bùi Tuấn Hải

* Ghi chủ: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giả trị sử dụng đối với tố chức, cả nhân đã gửi đề

nghị xác định trước mã số.


